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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ TỪ 01/01/2025 ĐẾN 31/12/2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-BNV ngày       tháng   01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi 

của văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

1  Luật Số 52/2019/QH14  ngày 

25/11/2019 Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, công 

chức số 22/2008/QH12 và Luật 

Viên chức số 58/2010/QH12 

Điều 1 

 

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 3 

Điều 44 Luật  Cán bộ, công chức, số 

80/2025/QH15 ngày 24/6/2025 

01/7/2025 

2  Nghị định  Số 178/2024/NĐ-CP ngày 

31/12/2024 về chính sách, chế độ 

đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và lực lượng 

vũ trang trong thực hiện sắp xếp 

tổ chức bộ máy của hệ thống 

chính trị. 

Điều 1, Điều 2, khoản 6 Điều 5, tên Điều 

6, tên gọi và đề dẫn của Điều 7, điểm a, 

điểm b và điểm c khoản 2 Điều 7, tên gọi 

và đề dẫn của Điều 9, tên gọi và đề dẫn 

của Điều 10, Điều 11, tiêu đề tại khoản 2 

Điều 12, tên gọi của Điều 15 và khoản 1 

Điều 15, điểm a khoản 2 Điều 16, Điều 

17, khoản 6 Điều 19, Điều 25 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tại Điều 1  

Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 

15/3/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 

số 178/2024/NĐ-CP ngày 21/12/2024 

về chính sách, chế độ đối với cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động 

và lực lượng vũ trang trong thực hiện 

sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 

chính trị. 

15/3/2025 

3  Nghị định Số 128/2025/NĐ-CP ngày 

11/6/2025 quy định về phân 

quyền, phân cấp trong quản lý nhà 

nước lĩnh vực nội vụ. 

Điều 8 và Mục 2 Phụ lục II ban hành kèm 

theo 

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 3 

Điều 35 Nghị định số 219/2025/NĐ-CP 

ngày 07/8/2025 của Chính phủ quy 

định về người lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam. 

07/8/2025 

4  Nghị định Số 135/2020/NĐ-CP ngày 

18/11/2020 quy định về tuổi nghỉ 

hưu 

Khoản 2 Điều 3,  khoản 1, 3 Điều 

7 và khoản 2 Điều 8, Phụ lục III 

 

Hết hiệu lực theo quy định tại điểm c 

khoản 2 Điều 44  Nghị định số 

158/2025/NĐ-CP ngày 25/6/2025 của 

01/7/2025 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-2008-22-2008-QH12-82202.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-2008-22-2008-QH12-82202.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-2008-22-2008-QH12-82202.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-178-2024-ND-CP-chinh-sach-che-do-can-bo-cong-vien-chuc-thuc-hien-sap-xep-bo-may-chinh-tri-638054.aspx


2 

 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo 

hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt 

buộc. 

5  Nghị định Số 88/2020/NĐ-CP ngày 

28/7/2020 quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật An toàn, vệ sinh lao 

động về bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc 

Khoản 1 Điều 2, điểm b và điểm c khoản 

3 Điều 11, Điều 39. 

Được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 

43 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP ngày 

25/6/2025 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 

xã hội bắt buộc 

01/7/2025 

6  Nghị định  Số 58/2020/NĐ-CP ngày 

27/5/2020 Quy định mức đóng 

bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ 

bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp 

Khoản 1 Điều 4, khoản 2 Điều 4 Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tại khoản 

2 Điều 43 Nghị định số 158/2025/NĐ-

CP ngày 25/6/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về 

bảo hiểm xã hội bắt buộc 

01/7/2025 

7   

Nghị định 

 

Số 33/2023/NĐ-CP ngày 

10/6/2023 Quy định về cán bộ, 

công chức cấp xã và người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp 

xã, ở thôn, tổ dân phố 

 

Khoản 7, 8 và 9 Điều 38 

 

 

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 

Điều 44 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP 

ngày 25/6/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo 

hiểm xã hội bắt buộc. 

01/7/2025 

 

Các quy định liên quan về công chức cấp 

xã 

Hết hiệu lực theo quy định tại  khoản 3 

Điều 71 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP 

ngày 30/6/2025 của Chính phủ  quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức. 

 

 

01/7/2025 

8  Nghị định Số 25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Nội vụ. 

Bãi bỏ cụm từ “Thanh tra,” tại khoản 30 

Điều 2; bãi bỏ khoản 11 tại Điều 3 

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 

Điều 4 Nghị định số 109/2025/NĐ-CP 

ngày 20/5/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ. 

01/6/2025 

9  Nghị định  Số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 Quy định tổ chức các 

Bãi bỏ cụm từ “, thanh tra” tại khoản 10, 

cụm từ “, thanh tra (nếu có)” tại khoản 11 

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 13 

Điều 4 Nghị định số 109/2025/NĐ-CP 

01/6/2025 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Bao-hiem-xa-hoi-2024-557190.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Bao-hiem-xa-hoi-2024-557190.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Bao-hiem-xa-hoi-2024-557190.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-88-2020-ND-CP-huong-dan-Luat-An-toan-ve-sinh-lao-dong-ve-bao-hiem-tai-nan-lao-dong-448472.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-an-toan-ve-sinh-lao-dong-2015-281961.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-an-toan-ve-sinh-lao-dong-2015-281961.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-an-toan-ve-sinh-lao-dong-2015-281961.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Bao-hiem-xa-hoi-2024-557190.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-58-2020-ND-CP-dong-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-vao-Quy-bao-hiem-tai-nan-lao-dong-nghe-nghiep-443731.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Bao-hiem-xa-hoi-2024-557190.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Bao-hiem-xa-hoi-2024-557190.aspx
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cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

Điều 4; bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 5, 

khoản 3 Điều 6, khoản 8 Điều 15; bãi bỏ 

cụm từ “, thanh tra” tại khoản 4 Điều 18, 

khoản 4 Điều 19, khoản 4 Điều 21, khoản 

3 Điều 23. 

ngày 20/5/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ. 

10  Nghị định Số 101/2017/NĐ-CP ngày 

01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức 

 

 

Các quy định về đào tạo, bồi dưỡng công 

chức 

 

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 

Điều 41 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP 

ngày 30/6/2025 của Chính phủ  quy 

định về đào tạo, bồi dưỡng công chức. 

 

 

01/7/2025 

11  Nghị định Số 89/2021/NĐ-CP ngày 

18/10/2021 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 

số 101/2017/NĐ-CP ngày 

01/9/2017 của Chính phủ về đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức 

12  Nghị định Số 152/2020/NĐ-CP nbgày 

30/12/2020 quy định về người lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam và tuyển dụng, quản lý 

người lao động Việt Nam làm 

việc cho tổ chức, cá nhân nước 

ngoài tại Việt Nam. 

Nội dung về lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 

Điều 35 Nghị định số 219/2025/NĐ-CP 

của Chính phủ quy định về người lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

07/8/2025 

13  Nghị định Số 112/2020/NĐ-CP 

ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên 

chức 

 

 

 

Các quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, 

công chức 

 

 

 

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 

Điều 29 Nghị định số 172/2025/NĐ-CP 

ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định 

về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức 

 

 

01/7/2025 

14  Nghị định Số 71/2023/NĐ-CP ngày 

20/9/2023  sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 

số 112/2020/NĐ-CP ngày 

18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, 

công chức, viên chức 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-89-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-boi-duong-can-bo-cong-vien-chuc-447475.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-112-2020-nd-cp-xu-ly-ky-luat-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-453227.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-71-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-112-2020-ND-CP-xu-ly-ky-luat-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-580032.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-112-2020-nd-cp-xu-ly-ky-luat-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-453227.aspx
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15  Nghị định Số 172/2025/NĐ-CP ngày  

30/6/2025 Quy định về xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức 

Điều 22, Điều 23 Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Nghị 

định số 251/2025/NĐ-CP ngày 

23/9/2025 của sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 172/2025/NĐ-

CP ngày 30/6/2025 quy định về xử lý 

kỷ luật cán bộ, công chức 

23/9/2025 

16  Nghị định Số 120/2020/NĐ-CP ngày 

07/10/2020 quy định về thành lập, 

tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

Khoản 1, khoản 5 Điều 2; khoản 2 Điều 

3; điểm b, điểm d khoản 1 Điều 5; điểm c 

khoản 2 Điều 6;   khoản 4 Điều 9; điểm d 

khoản 1 Điều 10; điểm d khoản 1 Điều 

13; điểm b khoản 2 Điều 19; khoản 1 

Điều 21; Điều 24; Điều 27, Điều 28; bãi 

bỏ khoản 2 Điều 7; điểm đ khoản 1 Điều 

5; khoản 1, khoản 2 Điều 23. Bỏ cụm từ 

“khoản 2” tại điểm c khoản 6 Điều 7, 

cụm từ “thanh tra” tại khoản 4 Điều 22. 

Thay thế cụm từ “có đủ điều kiện quy 

định tại khoản 2” thành cụm từ “quy định 

tại khoản 1” tại điểm a khoản 6 Điều 7. 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tại Nghị 

định số 283/2025/NĐ-CP ngày 

31/10/2025 của Chính phủ  sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 

số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 

của Chính phủ quy định về thành lập, tổ 

chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công 

lập. 

01/11/2025 

17  Nghị định Số 83/2024/NĐ-CP ngày 

01/7/2024 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 

số 123/2016/NĐ-CP ngày 

01/9/2016 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ 

quan ngang Bộ đã được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo Nghị 

định số 101/2020/NĐ-CP ngày 

28/8/2020 của Chính phủ; Nghị 

định số 10/2016/NĐ-CP ngày 

01/02/2016 của Chính phủ quy 

định về cơ quan thuộc Chính phủ 

đã được sửa đổi, bổ sung một số 

Điều 1 

 

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 3 

Điều 14 Nghị định số 303/2025/NĐ-CP 

ngày 19/11/2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan 

ngang bộ. 

20/11/2025 

 

 

 

Điều 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 

Điều 15 Nghị định số 283/2025/NĐ-CP 

ngày 31/10/2025 của Chính phủ  sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 

của Chính phủ quy định về thành lập, tổ 

chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công 

 

 

 

01/11/2025 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-172-2025-ND-CP-quy-dinh-ve-xu-ly-ky-luat-can-bo-cong-chuc-663214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-172-2025-ND-CP-quy-dinh-ve-xu-ly-ky-luat-can-bo-cong-chuc-663214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-120-2020-ND-CP-thanh-lap-to-chuc-lai-giai-the-don-vi-su-nghiep-cong-lap-379357.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-120-2020-ND-CP-thanh-lap-to-chuc-lai-giai-the-don-vi-su-nghiep-cong-lap-379357.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-123-2016-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-bo-co-quan-ngang-bo-321514.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-101-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-123-2016-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-cua-bo-451389.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-10-2016-ND-CP-co-quan-thuoc-Chinh-phu-302199.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-120-2020-ND-CP-thanh-lap-to-chuc-lai-giai-the-don-vi-su-nghiep-cong-lap-379357.aspx
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điều theo Nghị định 

số 47/2019/NĐ-CP ngày 

05/6/2019 của Chính phủ và Nghị 

định số 120/2020/NĐ-CP ngày 

07/10/2020 của Chính phủ quy 

định về thành lập, tổ chức lại, giải 

thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

 lập. 

18  Nghị định Số 158/2018/NĐ-CP ngày 

22/11/2018 quy định về thành lập, 

tổ chức lại, giải thể tổ chức hành 

chính. 

Bãi bỏ cụm từ “tổng cục” tại điểm a 

khoản 2 Điều 2; bãi bỏ cụm từ “hoặc 

phân cấp cho Tổng cục trưởng quyết định 

thành lập tổ chức quy định tại điểm h 

khoản 2 Điều 2 Nghị định này” tại điểm b 

khoản 1 Điều 20; bãi bỏ điểm b, điểm d, 

điểm e, điểm h khoản 2 Điều 2, điểm d 

khoản 4 Điều 7 

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 5 

Điều 14 Nghị định số 303/2025/NĐ-CP 

ngày 19/11/2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan 

ngang bộ. 

20/11/2025 

19  Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 

01/6/2020  về vị trí việc làm và 

biên chế công chức 

Các quy định liên quan đến vị trí việc làm 

công chức 

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 

Điều 13 Nghị định số 361/2025/NĐ-CP 

ngày 31/12/2025 

31/12/2025 

  

 

Quyết định 

 

 

Số 45/2018/QĐ-TTg ngày 

09/11/2018 quy định chế độ họp 

trong hoạt động quản lý, điều 

hành của cơ quan thuộc hệ thống 

hành chính nhà nước 

Các  quy định liên quan đến cuộc họp của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương, các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương hành chính 

nhà nước. 

 

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 3 

Điều 2 Nghị định số 314/2025/NĐ-CP 

ngày 08/12/2025 của Chính phủ ban 

hành ban hành Quy chế làm việc mẫu 

của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương. 

08/12/2025 

Các quy định liên quan đến cuộc họp của 

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 3 

Điều 2 Nghị định số 314/2025/NĐ-CP 

ngày 08/12/2025 của Chính phủ ban 

hành ban hành Quy chế làm việc mẫu 

của Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc 

khu. 

 

 

08/12/2025 

 

20  Thông tư Số 01/2025/TT-BNV ngày 

17/01/2025 hướng dẫn thực hiện 

chính sách, chế độ đối với cán bộ, 

Điều 1; Điều 2;  điểm a khoản 2 Điều 3; 

Điều 4 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

002/2025/TT-BNV ngày 04/4/2025 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

04/4/2025 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-47-2019-ND-CP-quy-dinh-ve-co-quan-thuoc-Chinh-phu-415927.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-120-2020-ND-CP-thanh-lap-to-chuc-lai-giai-the-don-vi-su-nghiep-cong-lap-379357.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-62-2020-ND-CP-vi-tri-viec-lam-va-bien-che-cong-chuc-444013.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-45-2018-QD-TTg-che-do-hop-trong-hoat-dong-quan-ly-dieu-hanh-cua-co-quan-nha-nuoc-399592.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-1-2025-TT-BNV-huong-dan-che-do-doi-voi-can-bo-trong-thuc-hien-sap-xep-to-chuc-bo-may-640187.aspx
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công chức, viên chức và người lao 

động trong thực hiện sắp xếp tổ 

chức bộ máy của hệ thống chính 

trị. 

số 01/2025/TT-BNV ngày 17/01/2025 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn 

thực hiện chính sách, chế độ đối với cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao 

động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ 

máy của hệ thống chính trị 

21  Thông tư Số 04/2024/TT-BLĐTBXH ngày 

06/5/2024 quy định Hệ thống chỉ 

tiêu thống kê ngành Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Hệ thống chỉ tiêu, nội dung chỉ tiêu thống 

kê tại phụ lục I, II ban hành kèm theo 

Thông tư, gồm: 

Phụ lục 1: Chỉ tiêu thống kê: Lao động - 

Việc làm, mã số 01; Người có công, mã 

số 03; Bình đẳng giới, mã số 07. 

Phụ lục 2: Nội dung chỉ tiêu thống kê: 

Lĩnh vực Lao động - Việc làm; Lĩnh vực 

Người có công và Lĩnh vực Bình đẳng 

giới 

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 

Điều 5 Thông tư số 09/2025/TT-BNV 

ngày 04/7/2025 quy định Hệ thống chỉ 

tiêu thống kê ngành Nội vụ. 

19/8/2025 

22  Thông tư Số 37/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

31/12/2021 hướng dẫn điều chỉnh 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 

hội và trợ cấp hằng tháng, thời 

điểm hưởng lương hưu đối với 

trường hợp không còn hồ sơ gốc. 

Điều 3 Hết hiệu lực theo quy định tại điểm c 

khoản 2 Điều 20 Thông tư số 

12/2025/TT-BNV ngày 30/6/2025 quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt 

buộc. 

01/7/2025 

23  Thông tư Số 09/2025/TT-BNV ngày 

18/6/2025 quy định về phân định 

thẩm quyền và phân cấp thực hiện 

nhiệm vụ quản lý nhà nước trong 

lĩnh vực nội vụ 

Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 

Điều 11 Thông tư số 15/2025/TT-BNV 

ngày 04/8/2025 quy định biện pháp để 

tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi 

đua, khen thưởng và Nghị định 

số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 

của Chính phủ quy định về phân cấp, 

phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen 

thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

05/8/2025 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-04-2024-TT-BLDTBXH-He-thong-chi-tieu-thong-ke-nganh-Lao-dong-Thuong-binh-608874.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Bao-hiem-xa-hoi-2024-557190.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Bao-hiem-xa-hoi-2024-557190.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Bao-hiem-xa-hoi-2024-557190.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-152-2025-ND-CP-phan-cap-phan-quyen-trong-linh-vuc-thi-dua-khen-thuong-660835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx


7 

 

khen thưởng. 

24  Thông tư Số 02/2025/TT-

BLĐTBXH 10/01/2025 quy định 

Chế độ báo cáo thống kê ngành 

Lao động - Thương binh và Xã 

hội, 

- Phụ lục I - Danh mục báo cáo thống kê 

ngành Lao động - Thương binh và Xã 

hội: các biểu về Lao động - Việc làm, ký 

hiệu LĐVL; Người có công, ký hiệu 

NCC; Bình đẳng giới, ký hiệu BĐG. 

- Phụ lục II - Quy định Chế độ báo cáo 

thống kê ngành Lao động - Thương binh 

và Xã hội - Phần mẫu biểu: Nội dung 

biểu mẫu thuộc các lĩnh vực: Lao động - 

Việc làm; Người có công; Bình đẳng 

giới. 

- Phụ lục III - Quy định Chế độ báo cáo 

thống kê ngành Lao động - Thương binh 

và Xã hội - Hướng dẫn cách ghi biểu báo 

cáo: Nội dung hướng dẫn biểu mẫu thuộc 

các lĩnh vực: Lao động - Việc làm; Người 

có công; Bình đẳng giới. 

Hết hiệu lực theo quy định tại điểm a 

khoản 3 Điều 7 Thông tư số 

18/2025/TT-BNV ngày 08/10/2025 quy 

định Chế độ báo cáo thống kê ngành 

Nội vụ. 

01/12/2025 

25  Thông tư Số 07/2021/TT-BNV ngày 

31/12/2021 quy định Chế độ báo 

cáo công tác ngành Nội vụ. 

Mục II - Báo cáo về lĩnh vực công chức, 

viên chức, Phụ lục số 2 

Hết hiệu lực theo quy định tại điểm b 

khoản 3 Điều 7 Thông tư số 

18/2025/TT-BNV ngày 08/10/2025 quy 

định Chế độ báo cáo thống kê ngành 

Nội vụ. 

01/12/2025 

26  Thông tư Số 001/2025/TT-BNV ngày 

17/3/2025 Ban hành Nội quy và 

Quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, 

xét thăng hạng công chức, viên 

chức. 

Các quy định được áp dụng đối với công 

chức trng việc tuyển dụng, nâng ngạch 

công chức 

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 

Điều 2 Thông tư số 22/2025/TT-BNV 

ngày 19/10/2025 ban hành Nội quy và 

Quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức. 

05/5/2025 

 

Tổng số: 26 văn bản 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-02-2025-TT-BLDTBXH-Che-do-bao-cao-thong-ke-nganh-Lao-dong-Thuong-binh-va-Xa-hoi-640731.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-02-2025-TT-BLDTBXH-Che-do-bao-cao-thong-ke-nganh-Lao-dong-Thuong-binh-va-Xa-hoi-640731.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-7-2021-TT-BNV-che-do-bao-cao-cong-tac-nganh-Noi-vu-499366.aspx
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